	
	SÁCH TIẾNG VIỆT
	
	

	
	
	
	

	STT
	TÊN SÁCH
	Tác giả/ NXB
	SL

	1
	155 mẫu văn bản HD quản lý hành chính dân sự, KTTM và LD dự án đầu tư nước ngoài
	NXB Tài Chính
	2

	2
	170 mẫu soạn thảo văn bản hành chính và HD thường dùng trong KD
	NXB Tài Chính
	2

	3
	26 chuẩn mực kế toán VN và thông tư HD chuẩn mực
	NXB Thống Kê
	2

	4
	268 S¬ ®å KÕ to¸n doanh nghiÖp
	Pgs.ts Võ Văn Nhị
	2

	5
	35 n¨m thµnh tùu kinh tÕ ViÖt Nam vµ doanh nghiÖp, doanh nh©n trong ®æi míi
	NhiÒu t¸c gi¶
	2

	6
	40 câu hỏi và bài tập lý thuyết thống kê
	2007
	5

	7
	B¸o c¸o ®iÒu tra lao ®éng vµ viÖc lµm ViÖt Nam 1/9/2009
	Tæng Côc Thèng Kª
	2

	8
	Bµi gi¶ng nguyªn lý kinh tÕ vi m«
	 NguyÔn V¨n Ngäc
	2

	9
	Bµi gi¶ng nguyªn lý kinh tÕ vÜ m«
	NguyÔn V¨n Ngäc
	2

	10
	Bµi tËp vµ bµi gi¶I KÕ to¸n tµi chÝnh ( phÇn 1) - KÕ to¸n doanh nghiÖp s¶n xu©t
	TS. Phan §øc Dòng
	2

	11
	Bµi tËp vµ bµi gi¶I KÕ to¸n tµi chÝnh ( phÇn 2) - KÕ to¸n th​¬ng m¹i vµ dÞch vô
	Phan §øc Dòng
	2

	12
	Bµi tËp vµ bµi gi¶I KÕ to¸n tµi chÝnh ( phÇn 3) - KÕ to¸n ®Çu t​ tµi chÝnh
	Phan §øc Dòng
	2

	13
	Bài tập  trắc nghiệm kinh tế học vĩ mô
	2007
	5

	14
	Bài tập bài  giải kế toán chi phí
	2010
	2

	15
	Bài tập bài giải phân tích hoạt động kinh doanh
	2009
	2

	16
	Bài tập kế toán tài chính
	NXB Thống Kê, 2009
	2

	17
	Bài tập kinh tế học Vi mô
	2007
	5

	18
	Bài tập kinh tế học vi mô (bìa mềm) - Davidd Begg
	 
	30

	19
	Bài tập kinh tế học vĩ mô (bìa mềm) - Davidd Begg
	 
	30

	20
	Bài tập kinh tế Kinh tế học - Davidd Begg
	 
	30

	21
	Bài tập Kinh tế và tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp
	ĐHKTQD
	1

	22
	Bài tập phân tích báo cáo tài chính
	 
	1

	23
	Bài tập quản lý chiến lược
	NXB ĐHKTQD
	2

	24
	Bài tập quản lý tài chính công
	Phạm Văn Khoan, Bùi Tiến Mạnh. 
NXB Tài Chính
	7

	25
	Bài tập toán xác suất và thống kê
	2009
	5

	26
	Bài tập, bài giải nghiệp vụ ngân hàng TM tín dụng ngân hàng
	NXB ĐHQG TP.HCM
	2

	27
	Bài tập, bài giải thực hành kế toán tài chính
	NXB Tài Chính
	2

	28
	Báo cáo phát triển thế giới 2010 - Phát triển và biến đổi khí hậu
	2010
	2

	29
	BT KT và tổ chức Sx trong DN
	 
	1

	30
	Cẩm nang phòng ngừa và đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá đối với hàng XKVN
	NXB LĐ - XH
	2

	31
	Câu hỏi và bài tập thị trường chứng khoán 
	2008
	5

	32
	Câu hỏi, BT trắc nghiệm kinh tế vi mô
	NXB Thống Kê, 2009
	2

	33
	CÈm nang kinh doanh 2010 - ChiÕn l​îc vµ chÝnh s¸ch kinh doanh vµ c¸c VB míi nhÊt h​íng dÉn thi hµnh LuËt doanh nghiÖp
	Bïi V¨n §«ng
	2

	34
	Céng ®ång kinh tÕ vµ ®«ng ¸ 
	L​u Ngäc TrÞnh
	2

	35
	Chế độ kế toán doanh nghiệp (quyển 1 - theo QĐ 15/2006/QĐ - BTC)
	2009
	20

	36
	Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (theo QĐ 19/2006/QĐ - BTC)
	2008
	19

	37
	Chế độ kế toán Việt Nam - Hệ thống tài khoản KT, chứng từ, sổ sách KT, báo cáo tài chính,sơ đồ KT
	NXB LĐ - XH, 2009
	2

	38
	Chính sách tài chính với phát triển xuất khẩu của các DN vừa và nhỏ
	2010
	2

	39
	Chính sách tài khóa công cụ điều tiết vĩ mô nền KT
	NXB Tài Chính
	2

	40
	Chính sách thuế 2010 - thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT, thuế tài nguyên, thế thu nhập cá nhân, luật quản lý thuế và các sắc thuế hiện hành
	2010
	2

	41
	Đàm phán trong kinh doanh quốc tế
	2010
	2

	42
	Dân số Việt Nam qua các nghiên cứu xã hội học tập 1 - KHXH
	2010
	2

	43
	Dân số Việt Nam qua các nghiên cứu xã hội học tập 2 - KHXH
	2010
	2

	44
	Đảng, Bác Hồ với vấn đề tam nông
	2009
	2

	45
	Danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu 2009
	2009
	29

	46
	Dịch vụ việc làm trong phát triển KD ở VN
	NXB Hà Nội
	2

	47
	Doanh nghiÖp ViÖt Nam héi nhËp vµ nh÷ng vÊn ®Ò m«i tr​êng
	 
	2

	48
	Dự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế và tài chính
	2009
	2

	49
	Gi¸o tr×nh Thèng kª kinh tÕ
	 
	2

	50
	Giáo trình bài tập toán kinh tế
	2006
	5

	51
	Giáo trình kế toán quản trị doanh nghiệp 
	2007
	10


	52
	Giáo trình kế toán tài chính (Phần 1&2)
	NXB Lao Động, 2009
	1

	53
	Giáo trình kế toán tài chính (Phần 3&4)
	NXB Lao Động, 2009
	1

	54
	Giáo trình kế toán tài chính 
	2008
	9

	55
	Giáo trình kinh tế công cộng
	2005
	10

	56
	Giáo trình lý thuyết tiền tệ
	2007
	10

	57
	Giáo trình Marketing căn bản
	2008
	10

	58
	Giáo trình nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán
	2008
	5

	59
	Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp 
	2008
	4

	60
	Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán
	Nguyễn Đăng Nam, Hoàng Văn Quỳnh,
 NXB Tài Chính, 2009
	2

	61
	Giáo trình phương pháp tối ưu trong kinh doanh
	Trần Việt Lâm, ĐHKTQD
	2

	62
	Giáo trình quản lý tài chính công
	 
	10

	63
	Giáo trình quản trị học
	2009
	2

	64
	Giáo trình quản trị kinh doanh
	 
	10

	65
	Giáo trình quản trị Marketing
	2009
	10

	66
	Giáo trình tài chính DN
	 
	1

	67
	Giáo trình tài chính doanh nghiệp
	2010
	2

	68
	Giáo trình tài chính doanh nghiệp (chuyên)
	2008
	5

	69
	Giáo trình thị trường chứng khoán
	2008
	10

	70
	Giáo trình Bảo Hiểm
	Nguyễn Văn Định, 2005
	1

	71
	Giáo trình thống kê doanh nghiệp
	2007
	10

	72
	Giáo trình toán cao cấp 
	2009
	10

	73
	GT định mức lao động tập I
	 
	1

	74
	GT định mức lao động tập II
	 
	1

	75
	GT hệ thống tài khoản quốc gia SNA
	ĐHKTQD
	2

	76
	GT kế toán hành chính sự nghiệp
	Phạm Văn Liên, 
NXB Tài Chính, 2009
	2

	77
	GT kế toán tài chính phần 1 và 2
	 
	1

	78
	GT kế toán tài chính phần 3 và 4
	 
	1

	79
	GT khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp
	Nguyễn Ngọc Huyền, 
ĐHKTQD
	2

	80
	GT kinh tế quốc tế
	NXB Tài Chính
	2

	81
	GT Kinh tÕ tiÒn tÖ ng©n hµng
	NguyÔn V¨n Tiªn
	2

	82
	GT lý thuyết tài chính
	Dương Đăng Chinh. 
NXB Tài Chính
	2

	83
	GT ngân hàng thương mại
	Nguyễn Văn Tiến,
 NXB TK
	2

	84
	GT nguồn nhân lực
	 
	1

	85
	GT nguyên lý kế toán
	 
	1

	86
	GT nguyên lý thống kê
	2010
	2

	87
	GT Ph¸t triÓn øng dông trong qu¶n lý
	TrÞnh Hoµi S¬n
	2

	88
	GT phân tích kinh doanh
	Nguyễn Văn Công, 
NXB ĐHKTQD
	2

	89
	GT pháp luật KT
	NXB Thống Kê, 2009
	2

	90
	GT quản lý chiến lược
	ĐHKTQD
	2

	91
	GT quản lý nhân lực (tập 1)
	 
	1

	92
	GT quản lý nhân lực (tập 2)
	 
	1

	93
	GT thị trường chứng khoán và đầu tư chứng khoán
	Hoàng Văn Quỳnh, 
NXB Tài Chính, 2009
	2

	94
	GT thống kê doanh nghiệp
	2010
	2

	95
	GT Thuế
	NXB Thống Kê
	2

	96
	GT tổ chức lao động
	Nguyễn Tiệp,
 NXB LĐ-XH
	2

	97
	H¹ch to¸n kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp
	 
	2

	98
	HD kinh tế trong kd
	 
	1

	99
	HDTH ChÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp (cËp nhÊt míi nhÊt)
	TS. NguyÔn Ph​¬ng Liªn
	2

	100
	HDTH h¹ch to¸n kÕ to¸n - lËp vµ tr×nh bµy b¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp (theo nh÷ng quy ®Þnh míi nhÊt)
	NguyÔn V¨n NhiÖm
	2

	101
	HDTH kÕ to¸n hµng tån kho; Tµi s¶n cè ®Þnh; C¸c kho¶n c«ng nî trong c¸c doanh nghiÖp
	Vâ V¨n NhÞ
	2

	102
	Hệ thống bài tập và bài giải tài chính DN
	NXB Tài Chính
	2

	103
	Hệ thống câu hỏi và bài tập tài chính doanh nghiệp 
	2009
	5

	104
	Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
	2009
	20

	105
	Hệ thống tài khoản kế toán tập 1
	NXB Thống Kê, 2009
	1

	106
	H​íng dÉn thực hµnh kÕ to¸n trªn sæ kÕ to¸n (q2)
	 
	2

	107
	H​íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp (tËp 1)
	 
	2

	108
	HiÖp ®Þnh th​¬ng m¹i ViÖt Nam - Hoa Kú t¹o ®iÒu kiÖn cho ViÖt Nam héi nhËp s©u h¬n vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi
	NguyÔn §×nh L​¬ng
	2

	109
	Hội họp và thuyết trình - Làm thế nào để đạt kết quả mong muốn?
	 
	1

	110
	Hîp t¸c kinh tÕ ViÖt Nam víi ASEAN vµ ASEAN më réng
	 
	2

	111
	Hợp đồng kinh tế trong kinh doanh
	2009
	11

	112
	Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng từ tháng 2/2010
	2010
	2

	113
	Hướng dẫn thủ tục thuế
	2009
	30

	114
	Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp
	2010
	2

	115
	Huy động và sử dụng vốn
	 
	2

	116
	Kế toán hành chính sự nghiệp - tóm tắt lý thuyết: hệ thống bài tập, câu hỏi, trắc nghiệm
	Võ Văn Nhị, 
NXB Tài Chính
	2

	117
	Kế toán máy - phần mềm kế toán doanh nghiệp
	2010
	2

	118
	Kế toán Mỹ (đối chiếu kế toán Việt Nam) - lý thuyết bài tập và bài giải 
	2010
	2

	119
	kế toán quốc tế
	2009
	20

	120
	Kế toán tài chính (phần 1) - Kế toán doanh nghiệp sản xuất (lý thuyết và bài tập)
	2010
	2

	121
	Kế toán tài chính (phần 2) - Kế toán thương mại và dịch vụ (lý thuyết và bài tập)
	2010
	2

	122
	Kế toán tài chính (phần 3) - Kế toán đầu tư tài chính (lý thuyết và bài tập)
	2010
	2

	123
	Kiểm toán lý thuyết và thực hảnh 
	2008
	19

	124
	Kinh doanh chứng khoán 
	2008
	10

	125
	Kinh tế học - Davidd Begg
	 
	30

	126
	Kinh tế học vi mô
	 
	1

	127
	Kinh tế học Vi mô
	2009
	10

	128
	Kinh tế học vĩ mô
	 
	1

	129
	Kinh tế học vi mô (bìa mềm) - Davidd Begg
	 
	30

	130
	Kinh tế học vĩ mô (bìa mềm) - Davidd Begg
	 
	30

	131
	Kinh tế học vi mô . Tập 2
	Cao Thóy Xiªm
	2

	132
	Kinh tế học vĩ mô của nền kinh tế mở
	2009
	10

	133
	Kinh tế lượng ứng dụng
	 
	1

	134
	Kinh tế phát triển
	Nguyễn Văn Dung (Dịch)
	2

	135
	Kinh tÕ ViÖt Nam 
	NguyÔn V¨n Nam
	2

	136
	Kinh tÕ ViÖt Nam n¨m 2009 - ng¨n chÆn suy gi¶m t¨ng tr​ëng kinh tÕ vµ æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«
	 
	2

	137
	KiÓm to¸n ®¹i c​¬ng
	NguyÔn Phóc Sinh
	2

	138
	KÕ to¸n tµi chÝnh trong mèi quan hÖ víi luËt kÕ to¸n
	Vâ V¨n NhÞ
	2

	139
	KT vĩ mô của nền kinh tế mở
	Nguyễn Văn Dần, 
Trần Xuân Hài. NXB Tài Chính
	2

	140
	KT VN 2008 suy giảm và thách thức đổi mới
	Nguyễn Đức Thành, 
NXB Tri Thức
	2

	141
	Lạm phát ở Việt Nam lý thuyết và kiểm chứng thực nghiệm mô hình P star
	Nguyễn Trọng Hoài, Nguyễn Hoài Bảo. NXB Thống Kê, 2009
	2

	142
	Làm thế nào để dự án thành công
	NXB LĐ - XH
	2

	143
	Lộ trình cắt giảm thuế quan các ngành hàng của VN theo cam kết quốc tế
	NXB Lao Động, 2008
	2

	144
	Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn
	 
	20

	145
	Luật kinh doanh VN
	Nguyễn Quốc Sỹ,
 Nguyễn Văn Nông. NXB ĐHQG TP.HCM
	2

	146
	Luật thương mại
	NXB Tài Chính
	2

	147
	Luật Thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
	2008
	20

	148
	LuËt ®Êt ®ai vµ c¸c v¨n b¶n h​íng dÉn
	 
	2

	149
	LuËt kinh tÕ
	Minh Ngäc
	2

	150
	Lý thuyết tài chính tiền tệ
	 
	1

	151
	Lý thuyết và chính sách thuế
	2008
	10

	152
	Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính (LT, BT)
	2010
	2

	153
	Marketing căn bản
	 
	1

	154
	Marketing công cộng
	ĐHKTQD
	2

	155
	Marketing kh«ng cÇn qu¶ng c¸o - bÝ quyÕt t¹o dùng mét doanh nghiÖp tr​êng tån
	Michael Phillips
	2

	156
	Marketing quốc tế
	Trần Minh Đạo, 
Vũ Trí Dũng. ĐHKTQD
	1

	157
	MBA cơ bản
	 
	1

	158
	N¨ng lùc CEO yÕu tè quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña doanh nghiÖp
	Phạm Công Đoàn
	2

	159
	Nghệ Thuật Thiết Lập Quan hệ
	NXB Văn Hóa - Thông Tin
	2

	160
	Nghệ thuật thuyết trình
	NXB Văn Hóa - Thông Tin
	1

	161
	Nghiên cứu định lượng trong kinh doanh tiếp thị
	2010
	2

	162
	Nghiên cứu gia đình và giới thời kỳ đổi mới - KHXH
	2010
	2

	163
	Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế
	Lê Văn Tư, 
NXB Thanh Niên
	3

	164
	Nghiệp vụ thanh toán quốc tế
	 
	1

	165
	Nghiệp vụ thanh toán quốc tế
	2009
	11

	166
	Nguồn gốc khủng hoảng tài chính
	 
	1

	167
	Nguyªn t¾c kÕ to¸n (song ng÷ ViÖt Anh)
	Belverd E.Neddles
	2

	168
	Nguyên lý kế toán
	 
	2

	169
	Nguyên lý kế toán 
	2008
	20

	170
	Nguyên lý kinh tế vi mô
	NXB Thống Kê, 2009
	2

	171
	Những bài học thành công của các nhà doanh nghiệp
	 
	1

	172
	Những chủ đề kinh tế học hiện đại - KT vi mô, vĩ mô, KTPT
	Nguyễn Văn Dung (Dịch), 
NXB Tổng hợp Đồng Nai
	2

	173
	Niªn gi¸m thèng kª 2009
	 
	2

	174
	Niên giám thống kê 2008
	 
	2

	175
	Ph©n tÝch kinh tÕ trong doanh  nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu
	NguyÔn Quang Hïng
	2

	176
	Phân tích hoạt động doanh nghiệp
	Nguyễn Tấn Bình, 
NXB Thống Kê
	2

	177
	Phân tích kinh doanh, lý thuyết, thực hành
	 
	1

	178
	Phát triển kinh doanh tiêu thụ nhờ thương hiệu
	NXB LĐ - XH
	2

	179
	Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
	2010
	2

	180
	Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi n«ng th«n ë TQ
	NguyÔn Xu©n C​êng
	2

	181
	Qu¶n tri Marketing
	Tr​¬ng §×nh ChiÕn
	2

	182
	Qu¶n trÞ chÊt l​îng
	NguyÔn Kim §Þnh
	2

	183
	Qu¶n trÞ kinh doanh nh÷ng n¨m ®Çu thª kû XXI
	Lª C«ng Hoa
	2

	184
	Qu¶n trÞ kinh doanh quèc tÕ
	Bïi Lª Hµ
	2

	185
	Qu¶n trÞ ng©n hµng th​¬ng m¹i
	Phan Thị Thu Hà, NXB GTVT
	3

	186
	Quan hệ kinh tế Việt Nam -  Liên minh châu âu: Thực trạng và triển vọng - KHXH
	2010
	2

	187
	Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ
	Vâ Thanh Thu
	2

	188
	Quản lý nghiệp
	2010
	2

	189
	Quản lý nguồn lực trong doanh nghiệp
	2008
	20

	190
	Quản lý nhân sự
	2007
	20

	191
	Quản lý tài chính trong doanh nghiệp
	 
	20

	192
	Quản trị chất lượng
	 
	1

	193
	Quản trị chiến lược
	 
	1

	194
	Quản trị chiến lược trong toàn cầu hóa kinh tế
	2010
	2

	195
	Quản trị doanh nghiệp
	 
	1

	196
	Quản trị dự án - thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
	2010
	2

	197
	Quản trị dự án đầu tư
	NXB Thống Kê
	2

	198
	Quản trị hoạt động thị trường tiêu thụ
	Nguyễn Văn Dung, 
NXB Tài Chính
	2

	199
	Quản trị kênh phân  phối
	Trương Đình Chiến, ĐHKTQD
	2

	200
	Quản trị Marketing
	 
	1

	201
	Quản trị ngân hàng thương mại
	 
	1

	202
	Quản trị nhân lực - thấu hiểu lòng người trong tổ chức
	2010
	2

	203
	Quản trị rủi ro và khủng hoảng
	 
	1

	204
	Quản trị tài chính doanh nghiệp
	 
	1

	205
	Quản trị tài chính quốc tế
	NXB Thống Kê
	2

	206
	Quản trị thương hiệu
	Nguyễn Minh Khôi (Dịch)
	2

	207
	Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp
	2009
	19

	208
	Tâm lý giáo dục Đại Học
	NXB KH-KT
	1

	209
	Tâm lý học lao động
	 
	1

	210
	Tâm lý học quản trị kinh doanh
	 
	1

	211
	Tâm lý học quản trị kinh doanh
	2009
	11

	212
	Tãm t¾t lý thuyÕt, bµi tËp vµ lêi gi¶I ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh vµ chuÈn ®o¸n doanh nghiÖp
	 
	2

	213
	Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội
	2010
	2

	214
	Tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng kinh tế tài Việt Nam
	Cù Chí Lợi, 
NXB Từ điển BK
	2

	215
	Thẩm định giá tài sản và doanh nghiệp (lý thuyết và bài tập)
	2010
	2

	216
	Thâm nhập thị trường toàn cầu
	NXB Tài Chính
	2

	217
	ThÈm ®Þnh gi¸ tµi s¶n vµ doanh nghiÖp
	 
	2

	218
	Thèng kÕ kinh doanh qu¶n lý
	NguyÔn V¨n Dung 
	2

	219
	Thị trường chứng khoán
	2008
	20

	220
	Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp 
	2007
	10

	221
	Thực hiện quản trị quảng cáo
	 
	1

	222
	Thùc tr¹ng doanh nghiÖp qua kÕt qu¶ ®iÒu tra n¨m 2007, 2008, 2009
	 
	2

	223
	Thùc tr¹ng doanh nghiÖp qua kÕt qu¶ ®iÒu tra n¨m 2006, 2007, 2008
	NXB Thống Kê 2009
	1

	224
	Thùc tr¹ng vµ gi¶I ph¸p triÓn - hÖ thèng cung øng gièng lîn ë vïng ®ång b»ng s«ng Hång
	Vò ThÞ Minh
	2

	225
	Thuể - Lý thuyết, bài tập, bài giải mẫu và đáp án
	2009
	20

	226
	Thuế và kế toán thuế 2009
	NXB GTVT
	2

	227
	Thương hiệu với nhà quản lý
	 
	2

	228
	Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường ĐH, CĐ
	2009
	1

	229
	Tự Chuyện
	Chu Hữu Quý
	1

	230
	Tín dụng ngân hàng
	Lê Văn Tề, NXB GTVT
	2

	231
	Tinh hoa quản trị (1) -Khám phá những xu thế, ý tưởng và phương pháp quản trị 
kinh doanh mới nhất
	2009
	2

	232
	Tinh hoa quản trị (2) -Khám phá những xu thế, ý tưởng và phương pháp 
quản trị kinh doanh mới nhất
	2009
	2

	233
	Tinh hoa quản trị (3) -Khám phá những xu thế, ý tưởng và phương pháp quản trị kinh doanh mới nhất
	2009
	2

	234
	Tình huống kế toán quản trị trong doanh nghiệp
	2008
	5

	235
	Tõ ®iÓn kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n (Anh - ViÖt)
	NguyÔn V¨n Dung 
	1

	236
	Trung quốc sau 5 năm gia nhập WTO
	NXB Từ điển Bách Khoa
	2

	237
	Từ điển kiểm toán thương mại Anh - Việt
	NXB GTVT
	2

	238
	Tư liệu KT và XH 63 tỉnh, tp VN
	NXB Thống Kê, 2009
	2

	239
	Ươm mầm tài năng lãnh đạo doanh nghiệp
	NXB Tri Thức
	2

	240
	Văn hóa doanh nghiệp 
	2009
	10

	241
	Vị thế nữ công nhân công nghiệp trong thời ky CNH - HĐH đất nước - KHXH
	2010
	2

	242
	WTO và hệ thống phân phối ở Việt Nam 
	NXB Lao Động, 2008
	2

	243
	Cơ sở cho sự phát triển nông thôn theo vùng- Kv đb Sông Hồng tại VN
	 
	3

	244
	Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp
	 
	2

	245
	Phát triển Nông nghiệp và Chính sách đất đai ở VN
	 
	3

	246
	Những vấn đề lý luạn cơ bản về phát triển nông thôn theo vùng
	 
	4

	 
	 
	 
	 

	 
	Sách nhận kỳ 2 năm 2012 (Thư viện Khoa KT&PTNT chuyển)
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	1
	Giải pháp bán hàng - Bí quyết tạo khách hàng cho những thị thường khó tiêu thụ sản phẩm
	 
	2

	2
	Quản trị sản xuất và vận hành - lý thuyết và bài giải toán
	 
	2

	3
	Hướng dẫn giải bài tập Kinh tế vĩ mô
	 
	2

	4
	Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp thành công dành cho lãnh đạo
 doanh nghiệp và doanh nhân
	 
	2

	5
	Điều hành hiệu quả bộ phận quan hệ nhà đầu tư
	 
	2

	6
	Thực hành kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính
	 
	2

	7
	Kinh nghiệm thành công của một số doanh nghiệp trong nước trong công tác xúc tiến thương mại và 
chiếm lĩnh thị trường nội địa
	 
	2

	8
	Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa (Bổ sung theo thông tư 138)
	 
	2

	9
	Kế toán chi phí
	 
	2

	10
	10 lời khuyên khởi nghiệp - các bước cơ bản để xây dựng thành công một doanh nghiệp
	 
	2

	11
	Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã
	 
	2

	12
	GT nghiên cứu kinh doanh
	 
	2

	13
	Tin học ứng dụng - Excel ứng dụng trong phân tích, đầu tư tài chính
	 
	2

	14
	Cẩm nang nghiên cứu thị trường
	 
	2

	15
	Hướng dẫn thực hiện in. phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ
	 
	2

	16
	Quản trị chiến lược - bài tập và nghiên cứu tình huống
	 
	2

	17
	Quản trị kênh phân phối (Tái bản lần thứ nhất)
	 
	2

	18
	GT quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công
	 
	2

	19
	Những văn bản pháp luật mới nhất về luật kinh tế
	 
	 

	20
	Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp & quy chế quản lý tài sản công thu chi tài chính công, chế độ công tác phí chi 
tiêu hội nghị
	 
	 

	21
	Lý thuyết tài chính tiền tệ
	 
	 

	22
	Quản trị nguồn nhân lực - bài tập và nghiên cứu tình huống
	 
	 

	23
	Bài giảng nguyên lý kinh tế vĩ mô
	 
	2

	24
	5 nhân tố vàng cho người thành đạt
	 
	2

	25
	Tiếp thị trực tuyến trong kỷ nguyên mới
	 
	2

	26
	Kỹ năng quản trị
	 
	2

	27
	Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính
	 
	2

	28
	Kỹ năng thuyết trình (tái bản lần thứ nhất)
	 
	2

	29
	Chính sách giảm nghèo ở Việt Nam đến năm 2015
	 
	2

	30
	GT nguyên lý kế toán (lý thuyết, bài tập và bài giải)
	 
	2

	31
	GT Kế toán tài chính (ký thuyết, bài tập và bài giải)
	 
	2

	32
	Cẩm nang rào cản thương mại Quốc tế đối với mặt hàng nông lâm thủy sản 
XNK của Việt Nam
	 
	2

	33
	Kế toán quản trị - Phần 1
	 
	2

	34
	Kế toán quản trị - Phần 2
	 
	2

	35
	GT phát triển ứng dụng trong quản lý
	 
	2

	36
	Bài tập kiểm toán căn bản
	 
	2

	37
	Bài tập kiểm toán nâng cao
	 
	2

	38
	Giáo trình kiểm toán tài chính
	 
	2

	39
	Giáo trình kế toán máy
	 
	2


	40
	Quản trị kinh doanh những năm đầu thế kỷ XXI
	 
	2

	41
	Vượt thách thức mở thời cơ phát triển bền vững
	 
	2

	42
	Hệ thống kế toán Việt Nam - chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
	 
	2

	43
	Những công cụ thiết yếu trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính 
	 
	3

	44
	Thuế 2012 - Biểu thuế xuất khẩu- nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu 
(song ngữ Anh - Việt)
	 
	3

	45
	Phương pháp nghiên cứu định lượng và những nghiên cứu thực tiễn trong 
kinh tế phát triển - nông nghiệp
	 
	3

	46
	Hệ thống bài tập kế toán và sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp
	 
	3

	47
	Bài tập nguyên lý kế toán
	 
	3

	48
	Quản trị doanh nghiệp 2012 trong xu thế toàn cầu hóa
	 
	3

	49
	Kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp & QĐ mới  nhất thi hành 
Luật kế toán, kiểm toán và thu chi tài chính 2012
	 
	3


	50
	Bộ Luật Lao động chính sách tiền lương, tiền công, phụ cấp, bảo hiểm xã hội mới
	 
	3

	51
	Chính sách thuế 2012 và văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành quy trình quản lý 
khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế
	 
	3

	52
	Truyền thông giao tiếp trong kinh doanh để hội nhập toàn cầu
	 
	3

	53
	Thanh toán quốc tế - các nguyên tắc và thực hành 
	 
	3

	54
	Chính sách mới về đất đai năm 2012 Quy định về cấp giấy chứng nhận, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư và giải quyết khiếu nại, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai
	 
	3

	55
	Phân tích thị trường tài chính
	 
	3

	56
	Hỏi đáp và hướng dẫn xây dựng nông thôn mới các chính sách quốc gia về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và 
việc làm 2012 
	 
	3

	57
	Bài tập kiểm toán chọn lọc
	 
	3

	58
	GT lập dự án đầu tư (tái bản lần thứ hai, có sửa đổi bổ sung)
	 
	3

	59
	Kinh tế phát triển - Bài tập và đáp án
	 
	3

	60
	Thẩm định dự án đầu tư
	 
	3

	61
	Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ (cập nhật mới nhất tháng 5/2012)
	 
	3

	62
	Cẩm nang điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ
	 
	3

	63
	GT quản trị ngân hàng thương mại
	 
	3

	64
	Thanh toán quốc tế trong ngoại thương & tài trợ thương mại quốc tế
	 
	3

	65
	Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp
	 
	3

	66
	GT kế toán doanh nghiệp
	 
	3

	67
	Bài tập kế toán doanh nghiệp
	 
	3

	68
	Phân tích báo cáo tài chính
	 
	3

	69
	Thuế và kế toán thuế năm 2011
	 
	3


Sach tieng anh

	STT
	Tên sách
	Tác giả
	S.L

	1
	Business plan in a day 
	Rhonda Abram
	9

	2
	Community Economics
	Ron Shaffer
	7

	3
	Econometrics (Routledge Revivals
	Balrev Raj and Aman Ullah
	1

	4
	Economic of Development
	Dwight H.Perkins; Steven Radelet; David L. Lindauer
	7

	5
	Finance and Accouting for Energy Engineers
	S. Bobby Rauf
	1

	6
	Insurance and risk Management
	 
	1

	7
	International student edition
	Dwigh H. Perkins
	5

	8
	Marketing in public sector
	 
	12

	9
	Marketing managerment
	 
	5

	10
	Mastering your Business Dissertation
	Rorbert Lomas
	1

	11
	Mathematical Economics
	Arsen Melkumian
	1

	12
	Microeconomics using Excel
	Kurt Jechlitschk
	7

	13
	Principles of Marketing
	 
	15

	14
	Rural  Development
	Malcolm J. Moseley
	7

	15
	Teaching economics in troubled Times
	Edited by Mark C
	1

	16
	Base For Teritory- Based rural development in VN
	 
	4

	17
	Base For Teritory- Red River Delta Region in VN
	 
	5

	18
	Writing and reporting the news
	Jerry Lanson; Mitchell Stephens
	1

	19
	General Catalog 2009-2010. University of California, Riverside
	 
	1

	20
	Pulic Finance
	Harvey S. Rosen; Ted Gayer
	1

	21
	Global business today 
	Charles W.L.Hill
	1

	22
	Strategic Learning and Leading Change
	Stephen John
	1

	23
	Branding Adds Value
	 
	1


Sach hop dong
	STT
	Tên sách
	Tác giả
	S.L

	1
	2011: TRENDSPOTTING FOR THE NEXT DECADE
	LAERMER
	1

	2
	301 BEST QUESTIONS 2 ASK ON YR INTERVIEW
	KADOR
	1

	3
	A Study Of Performance Measurement In The Outsourcing Decision 
	McIvor et al 
	1

	4
	ACCELERATING OUT OF THE GREAT RECESSION:
	RHODES
	1

	5
	Accountancy and Empire
	Edited by 
	1

	6
	Accounting and Distributive Justice
	John Flower
	1

	7
	Accounting in a Nutshell 
	Walker 
	1

	8
	Accounting in Networks
	Edited by Hakan 
	1

	9
	AGENDA FOR A NEW ECONOMY 2E
	KORTEN
	1

	10
	Basic Management Accounting for the Hospitality Industry
	Michael Chibili
	1

	11
	BRAND PROMISE: HOW KETEL ONE, COSTCO
	KNAPP
	1

	12
	Business Math 
	Robert Schultheis
	1

	13
	Business Statistics
	David F. Groebner, 
	1

	14
	CEO MEMO: MANAGE THE MEDIA
	HOLSTEIN
	1

	15
	CIMA Complete eSuccess CDROM 
	Eaton
	1

	16
	CIMA Learning System Enterprise Operations 
	 Perry 
	1

	17
	CIMA Official Exam Practice Kit Enterprise Management , 5th Edition 
	Dalton and Best 
	1

	18
	CIMA Official Exam Practice Kit Financial Management , 5th Edition 
	 Watkins 
	1

	19
	CIMA Official Exam Practice Kit Financial Operations , 5th Edition 
	 Watkins 
	1

	20
	CIMA Official Exam Practice Kit Fundamentals of Business Economics 
	Allan 
	1

	21
	CIMA Official Exam Practice Kit Fundamentals of Business Maths , 3rd Edition 
	Allan
	1

	22
	CIMA Official Exam Practice Kit Fundamentals of Ethics, Corporate Governance & Business Law Certificate in Business Accounting , 4th Edition 
	Mead 
	1

	23
	CIMA Official Exam Practice Kit Fundamentals of Management Accounting CIMA Certificate in Business Accounting , 3rd Edition 
	Allan 
	1

	24
	CIMA Official Exam Practice Kit Performance Strategy , 5th Edition 
	Foster 
	1

	25
	CIMA Official Learning System - Performance Operations , 6th Edition 
	Scarlett 
	1

	26
	CIMA Official Learning System Enterprise Management , 6th Edition 
	Norton and Hughes 
	1

	27
	CIMA Official Learning System Financial Management , 6th Edition 
	Robertson 
	1

	28
	CIMA Official Learning System Financial Operations , 6th Edition 
	Watkins 
	1

	29
	CIMA Official Learning System Financial Strategy , 6th Edition 
	Ogilvie 
	1

	30
	CIMA Official Learning System Performance Strategy , 6th Edition 
	Collier and Agyei-Ampomah 
	1

	31
	CIMA Revision Cards Enterprise Management 
	 Best 
	1

	32
	CIMA Revision Cards Enterprise Operations , 2nd Edition 
	Perry
	1

	33
	CIMA Revision Cards Enterprise Strategy , 3rd Edition 
	Botten 
	1

	34
	CIMA Revision Cards Financial Management , 2nd Edition 
	Robertson 
	1

	35
	CIMA Revision Cards Financial Operations , 2nd Edition 
	Rogers 
	1

	36
	CIMA Revision Cards Financial Strategy , 2nd Edition 
	Ogilvie 
	1

	37
	CIMA Revision Cards Performance Management , 2nd Edition 
	 Lunt 
	1

	38
	CIMA Revision Cards Performance Strategy , 2nd Edition 
	 Collier 
	1

	39
	Complete guide market breadth indicators
	MORRIS
	1

	40
	Corporate Financial Strategy 
	Bender and Ward 
	1

	41
	Corporate Governance 
	Turner 
	1

	42
	Creating a Business
	J.Van Sten
	1

	43
	Cult of Analytics: Driving online marketing strategies using web analytics (Emarketing Essentials)
	Steve Jackson
	1

	44
	Destination Marketing: An Integrated Marketing Communication Approach
	Steven Pike 
	1

	45
	Economic And Business Environment
	A. J. Marijs and W. Hulleman
	1

	46
	Economic Development in ASIA
	J.Malcolm Dowling, Ma.Rebecca Valenzuela
	1

	47
	Economic Education For Consumers
	Roger LeRoy Miller and Alan D. Stafford
	1

	48
	Economics And Contemporary Issues
	Ronald L. Moomaw 
	1

	49
	Economics and Development Studies
	Michael Tribe, 
	1

	50
	Eft European Food Trading
	 
	1

	51
	eMarketing eXcellence, Third Edition: Planning and optimising your digital marketing (Emarketing Essentials)
	Dave Chaffey and PR Smith
	1

	52
	Enterprise Resource Planning In Distribution
	F. Barry Lawrence,
	1

	53
	Environmental Management, Environmental Accounting and Financial Performance 
	Toms 
	1

	54
	Essentials of Marketing Management
	Geoffrey Lancaster 
	1

	55
	ESSENTIALS OF RISK MANAGEMENT
	CROUHY
	1

	56
	Export - A Practical Guide
	Harlaar Marlies and de Leeuw Otto 
	1

	57
	Failure to communicate
	WEEKS
	1

	58
	Finance and Economic Growth in Developing Countries
	K. L. Gupta
	1

	59
	Finance Director's Handbook , 5th Edition 
	Morris et al 
	1

	60
	Finance: The Basics
	Erik Banks
	1

	61
	Financial intelligence
	BERMAN
	1

	62
	FIinancial physican
	SCATIGNA
	1

	63
	Financial Planning Using Excel 
	Nugus 
	1

	64
	Financial Reporting (UK) Standards May 2004 Exam Q&As 
	Eaton 
	1

	65
	Forewarned investor
	MESSING
	1

	66
	Fundamental Accounting Principles with Best Buy Annual Report
	John Wild, Ken 
	1

	67
	Fundamentals of Rick MNM for accountans and Manager
	Paul M. M Collier
	1

	68
	Greater good
	QUELCH
	1

	69
	Handbook of Finance: Financial Markets and Instruments, Volume I
	Fabozzi
	1

	70
	Handbook of Finance: Investment Management and Financial Management, Volume II
	Fabozzi
	1

	71
	Handbook of Finance: Valuation, Financial Modeling, and Quantitative Tools,  Volume III
	Fabozzi
	1

	72
	Handbook of Management Accounting Research 
	Hopwood et al 
	1

	73
	How to Prepare Business Cases 
	Remenyi 
	1

	74
	HOW TO READ A BALANCE SHEET: THE BOTTOM
	MAKOUJY
	1

	75
	HOW TO WRITE FAST UNDER PRESSURE
	VASSALLO
	1

	76
	IFRS: A Quick Reference Guide 
	 Kirk 
	1

	77
	IMAGE OF SUCCESS
	VEGA
	1

	78
	International Business Control, Reporting and Corporate Governance 
	Nurdin 
	1

	79
	International Economics: With Infotrac
	Mordechai Elihau Kreinin
	1

	80
	Introduction To Applied Econometrics (With Cd-Rom) (Duxbury Applied Series)
	Kenneth G. Stewart
	1

	81
	Introduction to Emergency Management, Fourth Edition
	George D. Haddow
	1

	82
	Introduction to the Accounting Process
	C.A.M. 
	1

	83
	IRWIN GDE 2 USING THE WSJ 7E
	LEHMANN
	1

	84
	LESSONS LEARNED:MAKING CUSTOMERS MATTER
	FIFTY LESSONS
	1

	85
	Macroeconomics - fifth editon
	Olivier Blanchard
	1

	86
	Macroeconomics Colander, 7edition
	 
	1

	87
	Management Accounting in Enterprise Resource Planning Systems 
	Grabski et al 
	1

	88
	Management Teams, Third Edition: Why they succeed or fail
	R. M. Belbin
	1

	89
	Managerial Finance IM Diploma 
	Parkinson 
	1

	90
	Managing Finance 
	Crowther 
	1

	91
	Managing Financial Resources CDROM 
	Broadbent and Cullen 
	1

	92
	Managing For The Future: Organizational Behavior And Processes
	Deborah G. Ancona, 
	1

	93
	Managing Organizations And People, Modular Version
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